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PHẦN THỨ BA 

 

I. DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK 

NÔNG (Tính đến tháng 6 năm 2018). 
 

 1. THỊ XÃ GIA NGHĨA 
 

STT TÊN ĐƯỜNG STT TÊN ĐƯỜNG 

01 Tôn Đức Thắng   31 Hai Bà Trưng       

02 Phạm Văn Đồng   32 Mạc Thị Bưởi       

03 Nguyễn Tất Thành   33 Trương Định      

04 Đường 23/3      34 Quang Trung       

05 Hùng Vương   35 Nguyễn Trung Trực  

06 Trần Phú      36 Cao Bá Quát      

07 Trần Hưng Đạo     37 Võ Văn Tần     

08 Lê Duẩn       38 3/2       

09 Đinh Tiên Hoàng         39 Lê Thánh Tông     

10 Lý Thái Tổ     40 Nguyễn Văn Trỗi     

11 Võ Văn Kiệt       41 Mạc Đỉnh Chi      

12 Trường Chinh      42 Lê Lai      

13 An Dương Vương   43 Trần Cao Vân       

14 Xô Viết Nghệ Tĩnh       44 Điểu Ong       

15 N’Trang Lơng    45 Phan Đăng Lưu     

16 Nguyễn Chí Thanh    46 Vũ Anh Ba     

17 Lý Thường Kiệt      47 Nguyễn Khuyến   

18 Nguyễn Văn Linh       48 Cao Thắng      

19 Trần Nhân Tông      49 Lương Thế Vinh     

20 Phan Bội Châu     50 Ama Jhao       

21 Chu Văn An      51 Kim Đồng       

22 Nguyễn Tri Phương       52 Trần Nhật Duật       

23 Tống Duy Tân      53 Lê Thị Hồng Gấm      

24 Đào Duy  54 Điện Biên Phủ      

25 Huỳnh Thúc Kháng     55 Trần Khánh Dư      

26 Võ Thị Sáu       56 Hoàng Hoa Thám     

27 Y Bih Alêô       57 Ngô Gia Tự      

28 Hàm Nghi     58 Cách mạng tháng Tám  

29 Tôn Thất Tùng      59 Nguyễn Đức  

30 Y Ngông Niê K’dăm 60 Hoàng Văn Thụ    
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61 Nguyễn Thượng Hiền 74 Ngô Tất Tố       

62 Tản Đà      75 Ngô Thì Nhậm     

63 Phan Đình Phùng     76 Y Nuê (Ái Phương)     

64 Y Jút       77 Nguyễn Hữu Thọ     

65 Tô Hiến Thành       78 Trần Đại Nghĩa       

66 Phan Kế Bính      79 Nguyễn Trường Tộ    

67 Lê Quý Đôn       80 Hoàng Diệu       

68 Nguyễn Thái Học     81 Phạm Ngũ Lão      

69 Trần Quý Cáp       82 Nguyễn Công Trứ     

70 Phan Chu Trinh     83 Hồ Xuân Hương   

71 Nguyễn Du       84 Nguyễn Thị Minh Khai 

72 Lê Hồng Phong      85 Nguyễn Viết Xuân    

73 Phan Đình Giót         

 

 2. HUYỆN KRÔNG NÔ 

 2.1. Tên đường, phố đã được đặt tại thị trấn Đắk Mâm: 

 

STT TÊN ĐƯỜNG STT TÊN ĐƯỜNG 

01 Nguyễn Tất Thành 17 Võ Thị Sáu 

02 N’Trang Lơng 18 Ngô Thì Nhậm 

03 Huỳnh Thúc Kháng 19 Đường Núp 

04 Phạm Văn Đồng 20 Phan Đình Giót 

05 Chu Văn An 21 Ngô Gia Tự 

06 Trần Phú 22 Nguyễn Thị. Minh Khai 

07 Trần Hưng Đạo 23 Lý Thường Kiệt 

08 Lê Duẩn 24 Đào Duy Từ 

09 Võ Văn Kiệt 25 Đinh Tiên Hoàng 

10 Phan Bội Châu 26 Trần Nhật Duật 

11 Kim Đồng 27 Nguyễn Văn Linh 

12 Nguyễn Du 28 Nguyễn Tri Phương 

13 Quang Trung 29 Hùng Vương 

14 Lý Thái Tổ  30 Lê Thánh Tông 

15 Nguyễn Hữu Thọ 31 Tôn Đức Thắng 

16 Y Jút 32 Trường Chinh  

  33 Nguyễn Khuyến 
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 2.2. Tên đường, phố dự kiến đặt trong thời gian tới: 
 

STT TÊN ĐƯỜNG STT TÊN ĐƯỜNG 

01 Nguyễn Văn Cừ 10 Lê Lợi 

02 Lê Hồng Phong 11 Nguyễn Công Trứ 

03 N’Trang Gưh 12 Hoàng Hoa Thám 

04 Lê Thị Hồng Gấm 13 Hàm Nghi 

05 Hoàng Văn Thụ 14 Hoàng Diệu 

06 Trần Nhân Tông 15 Tôn Thất Tùng 

07 Hai Bà Trưng 16 Nguyễn Văn Trỗi 

08 An Dương Vương 17 Nguyễn Trãi  

09 Phan Chu Trinh 18 Lê Quý Đôn 

 

3. HUYỆN CƯ JÚT  
 

STT TÊN ĐƯỜNG STT TÊN ĐƯỜNG 

01 Y Bih Alêô 23 N’Trang Lơng 

02 Phan Bội Châu 24 Lê Lợi 

03 Nguyễn Đình Chiểu 25 Nguyễn Văn Linh  

04 Hoàng Diệu 26 Y Ngông 

05 Nguyễn Du 27 Lê Hồng Phong 

06 Lê Duẩn 28 Ngô Quyền 

07 Lê Qúy Đôn 29 Tôn Thất Tùng 

08 Phạm Văn Đồng 30 Lý Thái Tổ 

09 Trần Hưng Đạo 31 Nguyễn Tất Thành 

10 Lê Thị Hồng Gấm 32 Nguyễn Chí Thanh 

11 N’Trang Gưh 33 Phan Chu Trinh 

12 Ama Jhao 34 Bà Triệu 

13 Lý Thường Kiệt 35 Quang Trung 

14 Nguyễn Thị M.Khai 36 Hai Bà Trưng 

15 Nguyễn Khuyến 37 Hùng Vương 

16 Mạc Thị Bưởi 38 Lê Lai 

17 Trần Qúy Cáp 39 Phan Đăng Lưu 

18 Trường Chinh 40 Hồ Tùng Mậu 

19 Nguyễn Văn Cừ 41 Y Nuê 

20 Mai Hắc Đế 42 Y Ơn 

21 Đoàn Thị Điểm 43 Điện Biên Phủ 

22 Nguyễn Thị Định 44 Nguyễn Tri Phương 
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45 Trương Công Định 54 Tô Hiến Thành 

46 Kim Đồng 55 Cao Thắng 

47 Phan Đình Giót  56 Nguyễn Hữu Thọ 

48 Tô Hiệu 57 Tuệ Tĩnh 

49 Đinh Tiên Hoàng 58 Nguyễn Trãi 

50 Y Jút 59 Lý Tự Trọng 

51 Huỳnh Thúc Kháng 60 Nguyễn Công Trứ 

52 Nguyễn Bỉnh Khiêm 61 Nguyễn Viết Xuân 

53 Võ Thị Sáu   

 

4. HUYỆN ĐẮK MIL  
 

STT TÊN ĐƯỜNG STT TÊN ĐƯỜNG 

01 Nguyễn Tất Thành  24 Mạc Thị Bưởi 

02 Trần Hưng Đạo 25 Nguyễn Bính 

03 Nguyễn Chí Thanh  26 Huy Cận 

04 Đường Lê Duẫn  27 Nguyễn Đức Cảnh 

05 Hùng Vương  28 Văn Cao 

06 Trần Phú 29 Xuân Diệu 

07 N’Trang Long 30 Văn Tiến Dũng 

08 Lê Lợi  31 Mai Hắc Đế 

09 Lê Hồng Phong 32 Trương Công Định 

10 Ngô Gia Tự 33 Kim Đồng 

11 Lý Tự Trọng 34 Nguyễn Thị Định 

12 Quang Trung 35 Hồ Xuân Hương 

13 Trần Nhân Tông 36 Nguyễn Thái Học 

14 Lý Thường Kiệt 37 Tô Hiệu 

15  Nguyễn Tri Phương 38 Tố Hữu 

16 Đinh Tiên Hoàng 39 Y Jút 

17 Nguyễn Trãi 40 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

18 Hoàng Văn Thụ 41 Huỳnh Thúc Kháng 

19 Nguyễn Viết Xuân 42 Lê Lai 

20 Phan Bội Châu 43 Phan Đăng Lưu 

21 Bà Triệu 44 Cù Chính Lan 

22 Hoàng Diệu 45 Hồ Tùng Mậu 

23 Hai Bà Trưng 46 Hàm Nghi 
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47 Võ Thị Sáu 58 Nguyễn Bá Ngọc 

48 Lý Thái Tổ 59 Hải Thượng Lãn Ông 

49 N'Trang Gưh 60 Phan Đình Phùng 

50 Ngô Quyền 61 Tuệ Tĩnh 

51 Nguyễn Du 62 Tô Hiến Thành 

52 Nguyễn Khuyến 63 Cao Thắng 

53 Nguyễn Văn Trỗi 64 Nguyễn Trung Trực 

54 Nguyễn Hữu Thọ 65 An Dương Vương 

55 Phạm Ngọc Thạch 66 Hoàng Quốc Việt 

56 Đặng Thuỳ Trâm 67 Lê Anh Xuân 

57 Đỗ Nhuận   

 

5. HUYỆN ĐẮK RLẤP  

 

STT TÊN ĐƯỜNG STT TÊN ĐƯỜNG 

01 Nguyễn Tất Thành 09 Võ Thị Sáu 

02 N’Tranglong 10 Đinh Tiên Hoàng 

03 Nguyễn Du 11 Phan Chu Trinh 

04 Nguyễn Huệ 12 Lê Thánh Tông 

05 Nguyễn Khuyến 13 Chu Văn An 

06 Trần Hưng Đạo 14 Ngô Quyền 

07 Lê Hữu Trác 15 Hai Bà Trưng 

08 Trần Phú 16 Hùng Vương 

  17 Lê Lợi 

 

 6. HUYỆN ĐẮK G'LONG (chưa đặt tên đường, phố). 

 7. HUYỆN ĐẮK SONG (chưa đặt tên đường, phố). 

 8. HUYỆN TUY ĐỨC (chưa đặt tên đường, phố). 
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